	REPORTED SPEECH (Câu Tường Thuật) 

	I/ ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT Ở HIỆN TẠI
- Lan says to me: “I will give you a pen tomorrow”
 Lan tells me (that) she will give me a pen tomorrow.
	II/ ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT Ở QUÁ KHỨ
- Tom said to me: “I will come tomorrow”
 Tom told me he would come the day after.

	- Ngôi của các đại từ và tính từ sở hữu  đổi (xem bảng A) 
- Trạng từ thời gian và nơi chốn	 không đổi
- Thì của động từ
	- Ngôi của các dại từ và tính từ sở hữu  đổi (xem bảng A)
- Thì của động từ  đổi (xem bảng B)
- Trạng từ thời gian và nơi chốn  đổi (xem bảng C)

	A. SỰ THAY ĐỔI NGÔI VÀ CÁC ĐẠI TỪ VÀ TÍNH TỪ SỠ HỮU


	
	Ngôi
	Chủ từ
	Túc từ
	Tính từ sở hữu
	Đại từ sở hữu
	Đại từ phản thân

	



SỐ ÍT
	1
	I
	me
	my
	mine
	myself

	
	2
	you

he
	you

him
	your

his
	yours

his
	yourself

himself

	
	3
	she

it
	her

it
	her

its
	hers

its
	herself

itself

	
SỐ NHIỀU
	1
	we
	us
	our
	ours
	ourselves

	
	2
	you
	you
	your
	yours
	yourselves

	
	3
	they
	them
	their
	theirs
	themselves



- Ngôi 1  đổi cùng ngôi với Subject (chủ từ) ở mệnh đề chính.

- Ngôi 2  đổi cùng ngôi với Object (túc từ) ở mệnh đề chính.
                    
- Ngôi 3  không đổi.



B. NẾU ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT (REPORTING VERB) CỦA CÂU Ở THÌ QUÁ KHỨ THÌ PHẢI LÙI ĐỘNG TỪ:
	Direct Speech
	Reported Speech

	will / shall / can / may
	would / should / could / might

	am / is / are going to
	was / were going to

	must 
	had to / must

	Hiện tại đơn 
	Quá khứ đơn

	Hiện tại tiếp diễn
	Quá khứ tiếp diễn

	Hiện tại hoàn thành
	Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ đơn
	Quá khứ hoàn thành



Ví dụ: 
· Direct Speech:     He said: “I will talk to Mr.Jones.”
· Reported Speech: He said he would talk to Mr.Jones.
- Một số động từ không thay đổi khi chuyển sang lời nói gián tiếp: 
+ would  would, could  could, might  might, should  should, ought to  ought to.
C. KHI CHUYỂN TỪ LỜI NÓI TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP MÀ ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT Ở THÌ QUÁ KHỨ THÌ CÁC TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN VÀ NƠI CHỐN VÀ ĐAIH TỪ CHỈ ĐỊNH ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI THEO QUY TẮC SAU:
	Direct speech
	Reported speech

	today
	that day

	tonight
	that night

	tomorrow
	the next day / the following day / the day after

	yesterday
	the day before / the previous day

	ago
	before

	last (week / month…)
	the ( week / month….)

	now
	then

	next (week / month….)
on Sunday (Monday / Tuesday…)
	the next (week / month…)
the next Sunday (Monday / Tuesday…)

	last Tuesday
	the previous Tuesday / the Tuesday before

	the day after tomorrow
	in two days’ time / two days later

	this
	that

	these
	those

	here
	there






